
THỤY BẤT TRƯÓC

Nhất canh... nhị canh... hựu tạm canh, 
Tríển chuyển, bồi hồỉ̂  thụy bât thành; 
Tứ, ngũ canh thì tàỉ hợp nhân,
Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.
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N G Ủ K H Ỏ N G Đ Ư Ộ C

Canh niột.. canh hai... lại canh ba,
Tràn trọc băn khoăn không ngủ diỉợc:
Canh tư, canh năni vừa chợp mát,
Hồn niộng dã quán quanh nơi ngôi 800 nởm cánh

Một canh... haỉ canh... iạỉ ba canh,
Tràn trọc bán khoăn, giấc chảng thành; 
Canh bốn, canh năm vừa chợp mát,
Sao vàng nảm cánh mộng hồn quanh.

Bản dịch khác:

Canh một... canh hai... lại canh ba,
Trằn trọc, bản khoăn, khd ngủ mà; 
Canh bổn, canh nảm vừa chợp mắt,
Sao vàng năm cánh quyện hòn
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ức HỮU
Tỉcb quản tống ngặ. chí giang tân, 
Víín ngã quy lộ', chỉ cốc tân;
Hỉộn tạỉ tân điền dỉ ỉồ hảo,
Tha hương ngã tác ngục trung nhân.
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N H Ó  BẠN

Ngày nào anh tiền tôi đến bến sôngy 
Hỏi tôi ngày vê, trò mùa lúa mói;
Đến nay mộng lại dă cày xong hét rồi, 
Nơi đất khách, tôi thành người trong tù

Ngày đi bạn tiễn đến bên sông, 
Hẹn bạn vê khi iúá đò đồng;
Nay gật đã xong, cày đã kháp, 
Quê người, tôi vẫn chốn lao lung.
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TH Ể NẠN HỮU MẪN TẢ BÁO CAO

Dồng chu cộng tế nghĩa na n từ,
Thế hữu biên tu báo cáo thư;
Thụng thử", "đẩng nhân" kĩm thủy học, 
Da đa bác đác cảiiT fin từ.
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VIỂT HỘ BẢO CÁO CHO CÁC BẠN TỪ

Cũng hội cũng thuyĩn giúp nhau, lẽ khôn từ chổi, 
Viết báo cáo thay cho bạn;
Nỉiững chữ "thừa ”chiéu theo” nay dẽu

niới học,
Thê mà dă đươc nhicĩỉ lời cảm tạ.

C ùng hội cùng thuvdn nên phải giúp, 
Viết thay  báo cáo dám  từ nan;
"Chiểu theo", "thừa lệnh" nay vừa học, 
Dâ được bao lòi ban O ÎIÌ ơn.
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LẠI SANG

Mãn th ân  hồng lục như xuyên cẩm, 
Thành nhật lao tao  tự  cổ càm ; 
Xuyên cẩm, tù tru n g  đô quý khách, 
CỔ càm, nạn  hữu tận  tr i  âra.
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G H Ẻ LỎ

Xanh đỏ đày người như áo gốm, 
Suốt ngày sột soạt tựa gảy dàn;
Mặc gấm  trong tìi d ỉu  là khách quỷ. 
Gảy đàn, bọn tu đ'ẽu là tri âm.

Dày niỉnh đỏ tia  như hoa gấm. 
Sột soạt luôn tay  tựa gảy đàn; 
M ặc gám, bạn tù đều khách quý, 
Gảy đàn, trong  ngục thảy tri
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V Ả N TIILN G  M ỄT H A N II

Mễ bị thung thì, hẩn thống khổ; 
Ký thung chi hậu, bạch như miẻn; 
N hân sinh tạ i ihô dã giã dạng, 
Khốn nan thị nhỉ ngọc thành thịòĩì
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NG H E TIẾNG GIẢ GẠO

Gạo lúc đang giã, rất dau dớĩi,
Lúc giã xong ròi, tráníỊ tựa bông;
Người sống trền dời cũng như vậy,
Gian fíơn ỉà dịp rèn gỉĩlo mìnỉi thànỉi ngọc.

Gạo đem vào giả bao đau đớn, 
Gạo giã xong rồi, tráng tựa bông; 
Sống ở trên đời người cũng vậy, 
Gian nan rèn luyộn mới thành
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SONG THẬP NHẤT

T òng tĩền  mỗi đáo Song thập  nhất, 
Kỷ niệm  Âu châụ bãi chiến kỳ;
Kim n h ậ t ngũ châu đồng huyết chiến, 
Tôi khôi tự u  thi ác Na-zi.
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li
T rung  Hoa kháng chiến tương lục tả , 
Liệt liệt oanh oanh cử th ế  tri;
T háng  lợi tuy  nhiên hữu bả ác, 
N hưng tu  nỗ lực phản công th i.

111

K háng N hật tinh  kỳ m ãn Á châu, 
'R nh  kỳ đại tiểu  hữu sai thù; 
T inh kỳ-đạĩ đích cố tu  hữu, 
ĩ l ể u  đích thửi kỳ b ẩ t khả vô.

168



NGÀY II THÁNG

Trước kia, cứ đén 11 thảng 11,
Lờ kỷ niệm  ngày dinh chiéi ỏ cỉiầu Ảu;
Ngày nay năm  châu cùng huyết chién,
Tội phạm  đỗii sỏ chỉnh ìầ bọn hung ác.

II

Trung Hoa khảng chién gần sáu 
Oanh liệt ưang lừng, khởp nơi d ìu  biết; 
Tháng lợi tuy ràng dă náni chác, 
Nhưng vấn phải nỗ lực ỉúc phàn công.
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III

Cờ kiiáng Nhật dậv khảp chỗu A,
Cờ lón, cờ nhô có khác nhau;
Cờ ỉón cố nhiên phải có,
Nhưng cờ nhỏ củng không thể không có.

Thuở trước nơi nơi đều kỷ niệm, 
M ừng ngày đình chiến ở châu Âu; 
Năm  châu nay lại đang  tuôn máu, 
Bọn quỷ Na-zi tội đứng đầu.
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II

T rung  Hoa kháng chiến sáu nám chầy, 
O anh liệt, vang lừng kháp đó đây;
Dến lúc phản công nên cố gấng,
M ặ c  d à u  t h ắ n g  lợ i  n á m  t r o n g  U y .

III

K háng N hật, cờ bay kháp Ấ châu, 
Cờ to, cờ nhỏ chảng đều nhau;
Cờ to đả hẳn là nên có,
Cờ nhỏ dù sao, thiếu được đâu.
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CẢNH BÁO
(Thập nỉứít nguyệt thập ttỉụ nĩìật}

Địch cơ hạo đãng  đáo thién tnm g, 
tậ p  nhân dân  bào nhát khổng; 

Ngã m ẫn xu ất iung ty kbông tập, 
N hân nhân hoan hỉ đác xu ấ t lung.
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BẤO ĐỘNG
( npàv Ỉ2 iluẨnỊĩ lì)

Trên trài máy bay dịch rầm rộ kéo tói,
Tránh oanh tạc, Ttỉiôn dân bỏ chạy hét sạch; 
Chúng tôi cũng ra khỏi ỈQO để tránh máy bay, 
Ai náv mừng rỡ được ra ngoài lao.

Máy bay địch bỗng đến ào ào,
TẨt cả nhàn dân chạy xuống hào;
Cửa niở cho tù  ra lánh nạn,
Dược ra ngoài ngục, khoái làm  sao!

Bàm dịch khác:

Máy bay địch bỗng rộn không trung, 
Trốn nấp, nhãiỉ dân  chạy sạch không; 
To phạm cũng tim nơi lảnh nạn,
Dược ra ngoài ngục, khoái vô cùng!
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CHIẾT Tự

Tù nhân  xu ất khứ hoậc vi quốc, 
Hoạn quá  đàu  th ỉ thủy kiến trung; 
N hân hữu ưu sầu  ưu điểm  đại, 
L ung khai trú c  sản, xuăt chân long.
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CHIẾT

Người tù ra khỏi ngụCf cố khi dựng nên dát nước, 
Qua cơn hoạn nạn mói rõ người trung;
Người biết lo âu, ưu điểm lỏn,
Nhă lao mỏ then cửa tn'iCy rồng thật sẻ bay

Người tho á t khỏi tu ra dựng nước, 
Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay; 
Người biết lo âu, ưu điểm lớn,
Nhà lao mở cửa, át rồng bay!
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"LỮ QUẨN"

Chiếu lệ 8Ơ lai chư nạn hữu,
T ấ t tu thụy tạ i xí khanh bién; 
Giá như nhỉ tưỏhg hảo hảo thụy, 
N hĩ yếu đa hoa kỷ khối tiền.
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”QUÁN TRỌ"

Theo lệ, các bạn tù niới đếiiy 
Ẳt phái ngủ cạnh hố xí;
Nếu anh muốn được ngủ ngon giác, 
Anh phải tón thêm mấy đồng bạc.

Lệ thường tù  mới đến, 
Phải nầm  cạnh cầu tiêu; 
Muốn ngủ cho ngon giấc, 
Anh phải trả  tiên  nhỉẽu.
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TẨO TÌNH

Triêu dương xuyên quá luTig toàn bộ, 
Thiêu tận u yên dữ ám mai;
Sinh khí đốn thi sung vũ trụ,
Pham nhãn cá cá tiếu nhan khai.
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N Ấ N G  S Ó M

Nồng sởm xu yen suốt nhà lao,
Đốt sọch khói mù và bóng tối;
Sinh khí bỗng chốc tràn đây vủ trụ, 
Tù phạm ai nấy uẻ mặt tươi cười.

NÁng sớm xuyén qua nơi ngục thất, 
Dốt tan  khói đặc với sương dày;
Đát trời phút ehổc tràn sinh khí,
Tù phạm  cười tươi nở m ật
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"VIỆT HỮU TAO ĐỘNG"
Ung báo, xích đạo tấn Ì4’ Ĩ1

Ninh tử , bẩ t cam nô lệ khổ,
Nghỉa kỳ đáo xứ hựu phiêu dương; 
Khả lán dư tố tù tra n g  khách,
Vị đác cung thân  thướng chiến trường
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"VIỆT NAM CÓ BẠO ĐỘNG",
Nguồn tin xích đạo trên báo 

Ung Ninh - 14- 11

Thà chét, không chịu nỗi khổ Uun nô lệf 
Cò nghỉa lại tung bay khắp nơi;
Xót mình ván ỉà kkách trong tù,
Chưa được dích thản ra nơi chiến trường.

chết chẳng cam nô lệ mâỉ, 
Tung hay cờ nghĩa khắp trăm miền; 
Xdt nủnh giam hăm trong tù ngục, 
Chưa được xông ra giữa trận tiền.
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ANH PH Ỏ NG  HOA ĐOÀN

Mỹ đoàn khứ liễu Anh đoàn đáo,
Dáo xứ hân phùng nhiệt liệt tình;
Ngã dâ "phòng Hoa đoàn" nhất bộ. 
Khước tao đặc chìmíĩ đích hoan nghônỉi

« 4
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DOÀN ĐẠI BIỂU A M I  
SANG TIIĂM TRƯNG IIOA

Doàn Mỹ di kỉiỏi, doàn Anh tới,
Dén đàu cũng dược tiếp dóìi nhiét tinh;
To củng là "tnột doòn di thăm Trung Hoa”, 
Lại gộp một kiểu hoan ngỊiènễi dậc biệt.

Doàn Mỹ đi rồi đoàn Anh đến,
K háp chốn m ừng reo tỏ nhiột tỉnh;
Ta củng một đoàn thâm  quý quốc,
Lại dành riêng một lối hoan nghênh(*).
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GIẨI VẮNG v c  MINH
I&-1I

Ký giải đảo Nam Ninh, 
Hựu giải phản Vũ Minh; 
Loan loan, khúc khúc ̂ ải, 
Dồ đỉồn ngã hành trình.

Bất blnhỉ
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GIẤl ĐI v ủ

18-11

Đã giái đến Nam Nịỉíỉì,
Lại giải ưầ Vũ Minh;
Giải đi quanh quanh quẹo quẹo mãh 
Kéo dài cuộc hành trình cùa ta,

Bốt bình!

D ã giải đến N am  Ninh, 
Lại giải về Vù Minh;
Gỉảỉ đi quanh qúẹo mãi, 
Kéo dài cả hành  trinh.

B ất bình!('^'’>
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BAO HƯONG CẨU NHỤC

Quá Quà Dức thỉ ng â t tiên  ngư, 
Quá Bào H ương thì ngật cẩu nhục; 
Khả kiến nh ấ t ban đệ giải nhân, 
Sinh hoạt hữu thì dã bất tue. .
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T lfIT C IIÓ  ỏ  BẢO HƯONG*^'''

Khi qua Quả Dức, àn cá tươiy 
Lúc qua Bờo ìĩi/ơng, ởn thịt chó; 
Thế mói biểt bọn ỉinh  giải ÎÙ,
Cách sống có ìúi cũng sành sòi.

Qua Quả Dức thỉ chén cá tươi,
Qua Bào Hương lại xơi th ịt chó;
Cho hay bọn giải tù nhân này,
Cách sống đòi khi c-ũngsành đó( **).
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TR ÚC  LỘ PHU

Xan phóng dục vũ yị tẰng hưụ, 
Thảm đạm kỉnh doanh truc lộ^riiụ; 
Xa mâ hành nhân lai vâng giá̂
Kỷ nhân cảm tạ nhỉ cống lao?
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PHU LÀ M Đ Ư Ò N G

Dãi gió dâm mưa chưa từng lúc nghỉ,
Người phu làm đường tận ừiy với còng uiécf46): 
Ngựa xe và khácễi bộ hành qua lọi,
Mây ai biết cảm tạ côàg lao của anh.

Dãi gió* dầm  mưa chÀng nghi ngơi, 
Phu  đường vát vả lám ai ơi!
Ngựa xe. hành khách thường qua ỉai, 
Biết cảm ưn anh được máy người?
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NGỤC Đ IN H  TH IẾT NGẢ  
CHI S ĩ  - ĐÍCH

Nhất sinh chính trực hựu kién cương, 
Huè thủ đồng hành kỷ^tuyết sương; 
Hập bỉ gian nhân ly ngâ lường, 
Trường giao ngá nhỉ các thê lương.
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LÍNH NG ỤC ĐÁNH CẮP MÂT 
CH IẾC GẬY CỦA

Suốt dời ngay tỉiảng ỉạì kiên cường.
Dát dìu nhau cũng di dà mấy mùa sương tuyết; 
Gỉận thay kẻ gian kia bỗng chia ĩìa hai ta. 
Khiến cho tôi và ánh phài biiòn thươìig măi, ,

Suốt đời ngay thảng  lại kiôn cường, 
Dìu d a t nhau đi niấy iuyời sương; 
Giận kẻ gian kia gảy cách biệt,
Hai ta  dàng dậ(' nồi buồn thươngí *
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CỎNG LÝ BI

Bất cao diệc bất viễn,
Phi đế diệc phi vương;
Tiểu tiểu nhất phiến thạch,
Ngật lập đại đạo bàng;
Nhân lại nhỉ chi thị,
Bất tầu thác hướng phương;
Nhỉ cấp nhân chi thị,
Dồ lộ chi đoản trường;
Nhỉ công dâ bất tiểu,
Nhân nhân bất nhĩ vương (vong),

CỘT CÂY SỐ

Khòng cao cũng không xa, 
Chàng dế cũng chẳng vương; 
Một phiến đá nho nhỏ,
Đứng sừng sững béĩi dường lớn;



Người nhờ anh chỉ ỉối,
Đi không sai phương hướng; 
Anh chi d&n cìto người,
Con đường ngăn hay dài; 
Công anh củng không nkỏf 
Mọi người chàng quên anh.

Chẳng cao cũng chẳng xa, 
Không đế củng không vương 
Một phiến đá nho nhỏ,
Dứng sừng sững bên đường; • 
Người nhờ anh chỉ lối,
Đi đúng hướng đúng phươngr, 
Anh chỉ cho người biết,
Nào dặm ngán, dặm trường; 
Mọi người nhớ anh mái,
Công anh chẳng phải thườn̂ '*®̂
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TÂN DƯONG NGỤC  
TR U N G  HÀI

2 2 - / 7

Oa . ! Oa... ! Oaa... !
Gia phạ đương binh cứu quốc gia; 
Sở dĩ ngă niên tài bán tuế,
Yếu đáo ngục trung cân trước ma.
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CHÁU BÉ TRONG NGỤC  
TÂN DƯONG^“*̂ ^

^  22-11

Oa,„ ĩ Oa... / Oaa... /
Cha 8Ợ vào lính cứu nước nhà; 
Cho nén ent vừa được nửa tuổi, 
Đã phài vào nhà tù cùng ntẹ.

/

Oa...! Oa...! Oaa. J  
Cha sợ sung quân cứu nước nhà; 
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi, 
Phải theo mẹ đến ở nhà pha(*).
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KÝ NÊ-LÔ^*)

I

•Ngã phấn đấu thì quân hoạt động, 
Quân nhập ngục thì ngã trá lung. 
Vạn lý đao dao vị kiến diện,
Thần giao tự tại bất ngồn trung.

II

Ngà môn tao phùng bản thị đồng, 
Bất đồng đích thị sở tao phùng; 
Ngă cư hữu già quyền linh lý, 
Quân tại cừu nhân cóc trất trunf.
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GỬÍ

I

Lúc tôi pểiấn đáu, anh hoạt dộng,
Lúc anh uàx) ngục, tôi ngòi từ;
Muôn dặm xa xôi, chưa từng gặp mặt,
Nhưng mối giao cảm sảu xa dã sẵn trong chỗ

kỉiông lời.

11

Cảnh ngộ của chúng ta vốn giống nhau,
Nhưng ửiông gióng nhau lại cũng ỉà ở cảnh ngộ; 
Tồiy trong nhà từ của người bè bạn,
Còn anh, trong xiềng xích rủn
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Khỉ tỏi phấn đấu, anh hoạt động, 
Anh phải vào lao, tôi ở tù;
Muôn dặm  xa vời chưa gặp m ặt, 
Khống lời riỉà vẫn cảm thông nhau.

II

Đối ta cảnh ngộ vốn không khác, 
Cảnh ngộ g ỉờ ^ y  khác bội phần; 
Tỡi, chốn lao tù người bạn hữu, 
Anh, trong gồng xích bọn cừu nhân.
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ĐẢNG QUANG PHÍ

N hập lung yếu nạp  đàng quang phí, 
Q uế tệ nhân  nhân  các lục nguyẻn; 
Bộ nhập  mông lung u ảm  địa,
Q uang m inh trị đác lục nguyên tiềnĩ

OỌI ¿d 2.



TIÊN ĐỀN

Vào từ phải nộp khoản tien àèn,
Tiần Quàng mỗi người sáù đông;
Bước vào nơi tói tăm mũ mịt,
Sự quang miìih dáng giả có sấu dồng.

Vào lao phải nộp khoản tiền đèn,
Tiền Q uảng Tây vừa đúng sáu "nguyêũ"; 
Vào chỗ tối tâm  m ù m ịt ấy,
Q uang m inh đáng giá bấy nhiêu tiền(=*).
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NGỤC TRUNG SINH HOẠT

Mỗi nhân các hữu n h ấ t hỏa lô,
Dại đại, tiểu  tiểu  kỷ cá oa;
Chử phạn otìử trà  hựu chử thái, 
Thành thiên yên hỏa m ột thì vô.

sếMũ:
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SINH HOẠT TRONG TỪ

Mỗi người đều có một hỏa lò,
Và ĩĩiấỵ chiếc nồi lớn nhỏ;
Thổi cơm, đun trà, ỉại nău thức ản, 
Suót ngày khói lừá không ỉúc nho ngót.

H ỏa lò aỉ cũng ctí riêng rồi,
Nhỏ nììd, to  to mấy chỉẽc nòi;
Cơm, nước, rau, canh, đun với nấu, 
Suốt ngày khòi lửa m ãi không thối.
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QUÁCH TIÊN SINH

"■Bình thủy tương phùng", đàm phiến khác, 
Quách quán đối ngã thậm án càn;
"Tuyết trung tống thán" tuy nhiẻn thiểu, 
Thế giới nhưng tồn giá chủng nhản.

20Ố



TIÊN SINH HỌ QUÁCH

"5èo nưóc gộp nhau", chuyện trồ chốc tó/,
Bác Quách đói với ta hét sức ăn cồn;

• Những người '"trong tuyét cho tuy răng ít,
Nhửng trẽn đời vẩn còn loại như thế, «

**Gặp nhau bèo nước", chuyện gần xa, 
ông Quách ân cần đổi đãi ta;
"Rét đến cho than", khÔBg mấy kẻ, 
Đời nay người thế vẫn còn mà(*).
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M Ạ CBA NTRƯ Ỏ NG

Khảng khái Tân Dương Mạc ban trưởng, 
Giải nang mâi phạn cỗp tù nhân;
Văn gian giải phược cáp tha thụy,
Bẵt dụng uy quyền, chỉ dụng ân.
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TRƯỎNG BAN HỌ MẠC

Hào hiệp thav, trường bon họ Mạc ờ Tởn Dĩơĩĩig, 
Bỏ tiền tủi mua cơm cho tù nhàn:
Tói đến cỏi trói cho kọ ngỊi,
Không dùng u \ quyên, chỉ dùng án nghìo.

Trưởng ban họ Mạc người hào hiệp , 
Dổc túi mua cơm giúp phạm nhân; 
Dêm đến cỏỉ thừng cho họ ngủ, 
Chẳng dùng quyền thế, chi dùng âa.
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Lung ngoại ìục th ạp cử u  nhãn áng,
Lung t rung  đích áng bái t r i  sỏ;
Giam phòng khước tượng báo dược đường, 
Hưu tượng nhai thương mai áng  phố.
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NHÀ LAO THIÊN GIANG^^^)
1-12

Ngoài lao sáu niươi cỉiin cái ang người,
Ang ỏ trong lữo nhiều vô kề;
Buồng giam niầ lọi gióng nhà bào d ié  thuốc, 
Lại củng giồng hệi như cửa *hàng bán ang

ngoài pỉióĩ

Sáu mươi chỉn chậu đặt ngoài lao, 
Chậu ở trong lao khôn xiết kể;
Nhà ngục giống như phòng bào chế, 
Lại như hàng chậu dọn trên đường.
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THÁP HỎA XA VÁNG LAI TÂN

Kỷ thập nhật lai lao tẩu !ộ,
Kim thiên đác tháp hỏa xa hàng (hành >; 
Tuy nhiên chỉ đác tọa thán thượng,
Tát cánh tỷ đò bộ phiêu lương (lượng)
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/

Đ ÁP XE LỬA ĐI LAI

Mấy chục ngày qua di bộ mệt nhoài, 
Hôm nay dược đáp xe lửa;
Dù chỉ được ngồi trên đóng than, . 
Nhưng so với đi bộ còn sang chảnĩ

Cuốc bộ mấy mươi ngày vất và, 
Hôm naỳ được bước lên xe hỏa; 
Dù rằng, chỉ ngồi trên đống than, 
Sang gấp mấy lần khi cuốc bộ(**).
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THA TƯỎNG ĐẰO

Nhất tâm chỉ tưởng tự do cảnh, 
Biền mệnh khiêu xa tha tẩu khai; 
Khả tích tha bào bán lý hử,
Hưu bị cảnh binh tróc hồi lai!
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ANH ẤY MUỐN TRỐN

Một lòng chỉ mong mm cẩìiỉi tụ do, 
Liều niạng nhảy xuống xe, anh áy trổìv 
Tiếc thay, mói chạy chừng nửa dặrìiy 
Lại bị cành bỉnh bát đem vè.

Tự do anh ấy hầng mong mỏi,
Liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe; 
Rủi quá chạy đâu chừng nửa dặm,
Bị ngay cảnh sát bắt lôi vè!
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LAI TÂN

Giam phòng ban trưởng thiên thiôn đổ, 
Cành trưởng th a ỊX ỉ thôn giài phạm tiền; 
Huyện trưởng thiêu đăng biện cổng sự, 
Lai Tân y cựu thái bình thiên.
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LAI TÂN

Ban trường nhà giam ngày ngày đánh bạc,
Cảnh trưởng tham lam ăn tiần phạm nhân b í giải; 
Huyên trưởng chong dèn làm việc công,
Lai Tàn ván thái bình như xưa.

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc, 
Giải người, cảnh trưởng kiếm ản quanh; 
Chong đèn, huyện trưởng làm công việc, 
Trời đất Lai Tân vẫn thái bỉnh(*).

216



- f  4

A j ti

1 3  M  - Ỗ  ¡ ứ : f  

t t  ậ . ^  t‘fe  ' f

ĐÁO LIỄỤ (CHÂU
•  *»

9-12

Thiên tân vạn khổ phi vô hạn,
Cửu nhật ngô nhân đáo Liễu Châu; 
Hồi có bách dư thiên ác mộng,
Tỉnh lai diện thượng đới dư ̂ u .

i t
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ĐẾN LIỄUCHÂII^"^>
9-12

Muôn cay nghìn dắng kỉiông phài là vô ỉicn, 
Ngày mòng chiriy ta đến Liễu Chăư;
Ngoảnh lại, hon trăm ngày ác mộng,
Tinh ra, trên niặt còn vương chút u sầu.

Muôn cay nghin đáng đâu vỏ hạn, 
Mồng chín ta  vừa đến Liễu Cháu; 
Ngoánh lại hơn trầm  ngày ác mộng, 
Tỉnh ra, trên niat ván vương sảu(*t
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C Ử U B Â T Đ Ệ G I Ấ i

Khổ dược, bôi tương can cánh khổ, 
Nan quan, mạt bộ bội gian nan; 
Trưởng quan bộ chỉ cách iý hừ,
Hà cố triíờng lưu ngã thử gian?
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GIAM LẨU KHÔNG ĐƯỘC CHƯYỂN

Chén thuốc đàng, lúc gần cạn càng dángy 
Cửa ải khó, đến chặng cuối càng khó khăn; 
Dinh trưởng quan chỉ cách chừng một dặm, 
VÌ cớ gì giữ mãi ta ỏ chốn này?

Thuốc đáng, cạn liêu càng tháy đáng, 
Dường gay, cuối chặng lại thêm gay; 
Dính quan chỉ cách đây chừng dặm, 
Sao mài gỉani ta ở chốn này?
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D Ạ B Á N

Thụy thl đô tượng thụần lương hán, 
'rtÁh hậu tài phân thiện, ác nhân; 
Thiện,' ác nguyên lai vô định tính, 
Da do giáo dục đích nguyên nhân.
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NỬA ĐÊM

Lúc ngùy mọi người đêu có vẻ thuần hậu, 
TỈiịh dây, mói phân biệt rõ người thiện kè ác; 
Thiện, ác vốn ch&ng phăi là bản tính có hữu, 
Phần lớn đêu do giáo diic mà nên.

Ngủ thì ai cũng như iương thỉện, 
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền; 
Hiền, dữ phài đâu là tính sản, 
Phần nhỉềv do giáo dục mà nên.
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LIỄU CH VI NGỤC

NHÀ NGỤC LIỀU CIỈÂU^^' '
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ĐÁO TRƯỞNG QUAN BỘ

Tưởng giá nan quan thị tối hậu, 
Tự do nhật tử khoái lai lâm;
Na tri hoàn hữu nan quan tại: 
Ngă mẫn ưng cai giải Quế Lâm.
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ĐẾN DINH TRƯỞNG QUAN

Tưởng ràng cửa ải khó khàn này là cuối cùng, 
Ngày tự do đang đến nhanh;
Ngờ đâu còn cửa ải khó khản nữa:
Chúng tôi còn bị giải đi Quế Láni

Tưởng qua cửa ài này là hết, 
N ^ ỵ  tự do âu cũng chẳng chầy; 
Nào biết gian nan còn ảỉ nữa: 
Quế Lâm còn phảỉ giảỉ đi ngay.
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TÚ CÁ NGUYỆT LIỄU•

"Nhất nhật tù, thiên thu tại ngoại", 
CỔ nhân chi thoại bất saỉ ngoa!
Tứ nguyệt phi nhân loại sinh hoạt, 
Sử dư tiều tụy thập niên đa.

Nhân vỊ:

Tứ nguyệt ngật bát báo, 
Tứ nguyệt thụy bất hảo, 
Tứ nguyệt bát hoán y, 
Tứ nguyệt bất tẩy tảo.

228



Sở dĩ:

Lạc liễu nhát chích nha, 
Phát bạch liễu hứa đa, 
Hác sáu tượng ngã quỷ, 
Toàn thân thị lại sa.

Hạnh nhi;

Tri cửu hòa nhẫn nại,
thoái nhát phân,pât r. .

Vật chất tuy thổng kỉiố,
Bát động dao tinh thần..
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BỐN THÁNG RỒI

''Một ngày tù nghìn thu ỏ ngoàr,
Lời nói người xưa thực không sai;
Bổn tháng sinh sống khác loài n^ười, 
Khiến mình tiều ừxy còn hơn mười năni

Bởi ui:

Bốn tỉiáng ăn kỉiông no,
Bổn .ngứ không
^Jh  tháng không thay áo. 
Bón tháng không táni rửa:
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Cìw nên:

Rụng ĩĩiát niột cái rảngy 
Tóc bạc đi nhiều,
Gày đen như quỷ dói, 
QỊiẻ ỈA mình.

May sao:

Kiên /rì ưà nhấn nại, 
Kỉiông chịu lùi một phẫn, 
Vật chát tuy đau khổ, 
Không nao núng tinh thằn.
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"Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài", 
Lời nói người xưa đâu cổ sai;
Sổng khác loài người vừa bốn tháng, 
Tiều tụy còn hơn mười nàm trời.

Bỏi vì:

Bổn tháng cơm không no, 
Bón tháng đêm thỉếu ngủ, 
Bốn tháng áo không thay, 
Bốn tháng không giặt giũ.
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Ràng rụng mất một chiếc, 
Tdc bạc thêm mấy phần, 
Gầy đen như quỷ đói,
Ghẻ lở niọc đầy thân.

Cho nên:

May mà:

Kiên trì và nhẫn nại, 
Không chịu lùi một phân, 
Vật chất tuy đau khổ, 
Không nao núng tỉiứì thần.
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BỆNH TRỌNG

Ngoại càm Hoa thiên tân lãnh nhiệt, 
Nội thương Việt địa cựu sơn 
Ngục trung hại bệnh chân tân khổ, 
Bản ưng thống khốc khước cuồng ca.
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ỐM NẶNG

Bên ngoài, cảni vì sự nóng lạnh mói thay đổi
của trời Hoa,

Bén tnmg, đau vì non sồng xưa của dát Việt; 
Trong tù niác bệnh thực đắng cay,
Lẻ ra phải khốc ròng mà ừi cứ hát ngox>ĩ '

"Ngoại cảni" trời Hoa cơn nóng lạnh, 
"Nội thương" đất Việt cảnh lầm than; 
ỏ  tù mác bệnh càng cay đắng,
Đáng khc$c mà ta cứ hát tràn!(*)
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ĐÁO Q U Ể LÂM

Quế Lâm vô quế diệc vô lâm,
Chỉ kiến sơn cao dữ thủy thâm; 
Dung ấm giam phòng chân khả phạ, 
Bạch thiên hắc hấc, dạ trầm trằm.
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DẾN Q U Ế  LÂM

Quế Lâm kễiông quế cảng không rừng,
Chỉ thấy núỉ cao và sông său;
Cây đa rủ bóng xuống buồng giam, thực đáng sợ, 
Ban ĩigầỵ thì sềm tối, ban đêm thì im ùm.

Quế Lâm không quế, không rìíng, 
Sông sâu thảm thảm, trập trùng núi cao;

Bóng đà đè nặng nhà lao, <
Dêni sao lặng ngát, ngày saọ tốí sầm!

Bàn dịch khác:

Quế LAm, khộng quế, cđ rừng đâu, 
Chỉ tháy non cao lẫn nước sâu; 
Ngục dưới bóng đa ghê sỢ thực, 
Ngày thl ảm đạm, tối u sầu!
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NHẬP LUNG TIÊN

Sơ lai yếu nạp nhập lung tiền,
Chí thiểu nhưng tu ngũ thập nguyên; 
Thảng nhỉ vô tiền bất nãng nạp,
Nhỉ tương bộ bộ bỉnh ma phiền.
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TIÊN VÀO NHÀ GIAM

Mới đến, phải nộp khoản tiền vào nhà lao, 
ít nhát cũng năm mươi đòng;
Néu anh không có tiên, không nộp dược, 
Mỗi bưóc đi anh sẻ gặp chuyện rác rối.

Mới đến nhà gỉam phải nộp tiền,
Lệ thường ít nhất nám mươi "nguyên"! 
Nếu anh không cổ tiền đem nộp,
Mỗi bước anh đi, một bước phiền.
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Khổng khổng khổ iiễu tứ thập thiên,
Tứ thập thỉên khổ bất thâng n ^ ê n  (ngỡn): 
Hiện tại hựu yếu giải phản lảềíXy 
Chân thị linh nhân muộn hựu phiền.
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Cực khổ không dău mát bốn mươi ngầy ròiy 
Bốn mươi ngày khổ không nói xiết;
Nay lại phải giải trỏ vè Liễu Châu,
Thực khiến cho người ta bực bội lại buồn phiền.

Không đâu khổ đă bốn mươi ngày, 
Bốn chục ngày qua xiết đọa đày;
Nay lại giái về châu Lỉễu nữa.
Khiến người đã bực lai buồn thayK’̂*)
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Liễu Châu, Quế Lâm hựu Liễu Châu, 
Dịch lai dịch khứ, tượng bì cầu;
Hàm oan đạp biến Quảng Tây địã, 
Bất tri giài đáo kỷ thời hưu?
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Liéu Chău, Quế Lâm lại lÀẻu Châu, 
Đá qua đá lại như quả bóng da; 
Ngậm oan đi khấp đát Quảng Tày, 
Không biết giải đến bao giờ mới thôi ?

Liễu Châu, Quế Lâm lại Liễu Châu, 
Đá qua đá lại, bdng chuyên nhau; 
Quảng Tây đi kháp, lòng oan ức, 
Giài đến bao giải tới đâu?
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DÁO ĐỆ TỨ CHIẾN KHU 
CHÍNH T R | BỘ

Giài quá Quảng Tây thập tam huyện, 
Trú liễu thập bát cá giaiìì phòng;
Thí vấn dư sở phạm hà tội?
Tôi tại vị dân tộc tận trung!
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ĐẾN cục CHÍNH TRỊ 
C H IẾN  KHU

Giải khắp mười ba huyện tỉnh Quảng Tẩy, 
Dừng chần qua mười ếám nhà lao;
Thử hỏi ta phạm tội gì ?
Tội tận trung ưới dồn tộc!

Quảng Tây giải kháp mựời ba huyện, 
Mười tám nhà lao đả ở qua;
Phạm tội gỉ đây? Ta thử hỏi,
Tội trung với nưốc, với dân à?
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CHÍNH TRỊ BỘ CẤM BẾTHẤT^ *

Nhị xích khoát hê tam xích trường,
Tứ nhán trụ thử nhật bàng hoàng;
Yếu thân thân cước dă bất khả,
Nhân vị đa nhâa thiẽu địa phương.
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NHÀ GIAM CỦA CỤC CHÍNH TRỊ

Hai thước rộng và ba tỉiưóc dài,
Bốn người suốt ngày quanh quấn trong đó; 
Muốn duỗi chớn một tý củng không dược, 
Bỏi người đông mà đát lại hẹp.

Ba thước chiều dài hai thước rộng, 
Bốn người chen chúc ở bên trong; 
Duỗi chân một tý củng không thể, 
Nhà hẹp mà người iại quá đông.
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MÔNG ƯU ĐÁI^*^

Ngật cậu phạn thái, thụy câu (jũêĐ,
Hựu cấp linh tíền mại báo, yến;
Chủ nhỉệm Lương o6ng ưu đâỉ ngã,
Ngã tâm cảm khích bất thâng ni^êB (ngời)
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Được ƯU ĐÁI

Ăn đủ cơnt rau, ngủ đủ chăn đáp,
Lại cho tiền mua báo, mua thuốc hút; 
Chủ nhiệm hộ Lương ưu dãi ta,
Lòng ta cảm kích không thể nói xiết

Ản có cơm rau, ngủ có mền,
Báo xem, thuốc hút: cẩp cho tiền; 
Ông Lương qhủ nhiệm đâi ta hậu, 
Cảm kích lòng ta,nói chẳng nên.
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TRIÊU CẨNH

Thái dương mỗi tảo tòng sơn thượng, 
Chiếu đắc toàn sơn xứ xú hõng;
Chi vỊ lung tiền hữu hác ảnh,
Thải dương vị chỉếu đáo lung trung.

250



CẨNH BUỔI SÓM

Mỗi buổi sớm, rìiặt trời nhô lên từ dinh núi, 
Chiếu khấp trái núi nơi nào củng đô rực; 
Chỉ vĩ trưóc nhà tù có bóng den,
Một trời chưa rọi được vào tro..g ngục.

Dảu non sớm sớm vỉing dtíơng mọCy 
Khắp núi nơi nơi rực ánh hồng;
Chỉ bởi trước lao còn bong tối,
Mặt trời chưa rọi thấu vào trong.
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THANH M IN H

Thanh minh thời tiết vũ phân phân, 
Lung lý tù nhán dục đoạn hồn;
Tá ván tự do hà xứ hữu?
Vệ binh dao chJ biện công
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TIẾT THANH MINH

Tỉét thanh minh hiưa phũn dày hạt,
Trong ngục, người tù buồn đứt ruột; 
ướm hởi: nơi nào có tự. do?
Lính gác chi tay vầ phía xa: cửa cồng dường.

Thanh minh lất phất niưa phùn,
Tù nhân nghe thấm nỗi buồn xdt xa;

Tự do, thử hỏi đâu là?
Lính canh trỏ lối thẳng ra công đường.

Bản dịch khác:

Thanh minh, mưa bụi mịt mù rơi, 
Trong ngục, tù nhân dạ rối bời; 
ướm hỏi: tự do đâu cd được? 
ỉinh canh xa trỏ cửa quán ngồi.
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VÃN CẨNH

Mai tíiôi hoa khai hoa hựu tạ,
Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình;
Hoa hương thău nhập lung môn lý, 
Hướng tại lung nhân tố bất bỉnh.
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CẢNH  C H ífeu HÔM

Hoa hồng ìiỏ hoa hòng lại iàn,
Hoa nâ ỉioa tàn dền vô tình;
Hương thơm bay vòo tkáu trong ngục, 
Tới kể vói người tron^ nguc nỗi bổi bình.

Hoa hồng nở hoa hòng lại rụng»
Hoa tàn, hoa nở cùng vô tình; 
Hương hoa bay thấu vào trong ngục, 
Kề với tù nhản nỗi bất bình.
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NGỮ KHOA TRƯỎNG  
HOÀNG KHOA VIÊN^*)

Ngũ khoa trưởng dữ Hoàng khoa viên, 
Lưỡng nhị kiến ngã thái khả liên;
Ân cần ủy ván hòa bang trợ,
Giá tượng đông hàư ngộ noãn tíiiẽn.
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KHOA TRƯỎNG HỌ NGỦ, 
K H O A  VIÊN HỌ HOÀNG

Khoa trưởng họ Ngữ và khoa viên họ Hoàng, 
Hai người dến thăm thấy tình cảnh của ta

rát dáng thương; 
Ản còn thăm hòi và giúp dỡ,
Thật giống như nika đông rét mướt 

gặp dược ngày náng ổĩìi.

Họ Ngũ trường khoa với họ Hoàng, 
Thấy ta cùng cực động lòng thương; 
Ân cần thảm hỏi và cưu giúp,
Như nắng bừng lên giữa giá sương.
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HẠN CHẾ

Một hữu tự do chân thống khổ, 
Xuất cung dả bị nhân chế tài; 
Khai lung chi thời đỗ bất thống, 
Dỗ thống chi thời lung bát khai.
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BỊ HẠN CHẾ

Không có tự do thực thống khổ, 
Đén di tiêu cũng bị người hạn chế; 
Lúc mỏ cửa ngục, bụng không đau, 
Đến lúc bụng đau, ngục không mđ.

Dau khổ chi bầng m ất 'tự do, 
Đến buồn đi ỉa cũng không cho; 
Cửa tù  khi mở, không đau bụng, 
Đau bụng thì khồng mò cửa tù.
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DƯONG DÀO BỆNH TRỌNG C)

Vô đoan bình địa khởi ba đào,
Tống nhỉ Dương Dào nhập tọa lao; 
"Thành hỏa trì ngir" kham hạo thán, 
Nhi kim nhỉ hưu khái thành lao.
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DƯƠNG DÀO ỐM NẶNG

Không dưng đất báng bỗng nổi sộng,
Dưa anh, Dương Dào, vào ngòi tù;
"Cháy thành vạ lâỵ', đáng thỏ than biết mấy, 
Mà nay, anh lại mắc chứng lạo.

Sổng dậy đất bầng hỏi cớ sao,
Dẩy anh vào ngục, ạnh Dương Đào; 
Cháy thành lây vạ, buồn khôn xiết, 
Nay lại thương anh mác chứng lao.
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BẤT MIÊN DẠ
.«

Mang mang trường dạ bất náng laỉên, 
Ngã tố .tù thi bátdi kỷ thiên;
Tố iiễu nhãt thién thường các bút 
Tòng lung mỡn vọng tự do thỉèn.
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đ ê m  k h ô n g  n g ủ

Đẻni dài mênh mang không ngù được, 
Ta làm thơ tù đã hơn trăm bài;
Làm xong mỗi bài thường gác bút, 
Trông qua của tù, ngóng trội tự do.

Năm canh thao thức khổng nằm, 
Thơ tù ta viết hơn trăm bài ròi;

Xong bài, gác bút n ^ ỉ ngơi,
Nhòm qua cửa ngục, ngóng trời tự do.

Bản dịch khác:

Thảm thẳm đêm dài khống ngủ dược, 
Trong tù viết đft tràm bài thd;
Hỗi bài viết đoạn, ta dìíng hát,
Cửa ngục nhìn ra: trbi tự do!
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CỬU VÜ

Cửu thiên hạ  vũ, n h ấ t thiên tỉnh, 
K hả hận thiéĐ công một hũu tỉĩìh! 
H ài phá, lộ nê, ô  liễu cước,
N hưng tu nỗ lực hướng tiẾTì hành.
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MƯA LẢU

Chin ngày mưa, một ngày tạnh,
Đảng giận ồng trời thật vô tìĩih:
Giày rách, dường lầy, lăm cả diân,
Nhưmg vẫn phải gàng sức di lẻn phía trước.

%

Một ngày hửng náng, chín ngày mưa. 
Tròi thật vô tình, đáng giận chưa! 
Gi&y rách, đường lằy, chân lấm láp, 
Vẩn còn đấn bước dặm đường xa
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TÍCH Q UANG  ÂM

Thương thĩên hữu y tỏa anh hùng, 
Bát nguyệt tỉêu ma cổò trá t trung; 
Xích bích thốn âm chân khả tídi, 
Bất tn  hà nhật xuát lao lunĝ ®̂ *̂
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TIẾC NGÀY GIÒ

Trời xanh cố ý  hãm anh hừng,
Tám thảng dã mòn mòi trong chốn gông cĩim; 
Tấc bóng nghìn vàng, thật dáng tiếc,
Chảng biết ngày nào thoát khỏi vòng lao tù ỉ

Trời xanh cố ý hãni anh hùng,
Cùm xích tiêu m a tám  tháng  ròng; 
Tấc bđng nghin vàng, đau xdt thực, 
Bao giờ tho á t khỏi chốn lao lung?(*)
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DỘC TƯỎNG CÔNG HUẤN T ư

Bách chiết bất hồi, hướng tiên tiến,
Cô thàn nghiệt tử, nghỉa đương nhỉêỉ^ 
Quyết tâm, khổ cán dừ ngạnh cán,
Tự hữu thành công đích nhất thiên.
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ĐỌC L Ò i GIẢO HLẨN CỦA ÔNG TƯỎNG

Trăm nghìn gian khố không lùi, v&n cứ tiếìu 
Phận tôỉ con bơ vơ nhà tan nước rĩiát, cãỉ nghừỉ

phải như vậy:
Quyết tàm  gáng gỏi và kiêĩị ngíụ.
ÁI sẽ cố m ột ngày thành cồng.

V

Giíin khó không lùi, vẩn tiến lẽn,
Thù nhà nợ nước, nghta đương nhiên: 
Quyết tâm ^ n g  gỏi và kiên nghị, 
Nbẵt định thành công sẽ có phen

269



ể .^ ẳ i^ ặ .Ịã ;^ iặ Ịlíi^

ỉặ  ĩ ặ  Ẹ ' M ỉ i t

4 Ầ i ậ L ỉ ^ ỷ ^ ĩ  

^  í - ấ

LƯONG HOA THỊNH TƯỚNG Q U ÌN  
THẢNG NHẬM PHÓ T ư LỆNH^^

Tích nhật huy quân Tương, Chiết địa,
Kim niên kháng địch Miến, Diền biên- 
Hiển hách, uy danh hàn địch đởm,
VỊ công dự tụng khAi toàn thiên.
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TƯÓNG QUÂN LƯONG HOA THỊNH 
THẢNG CHÚC PIỈÓ Tư LỆNÍI

Ngày trước chỉ huy quân đội à dát Tương
và CỊịiét^^^^

Năm  nay chóng giặc nơi biên giới Miến và Diên 
Uy danh lừng ỉỗy ỉờrn kẻ thừ măt mật,
Vì ông ca trước khúc khải ềioần.

Đốc quân ngày trước vùng Tương, Chiết, 
Chống giác nàni nay mạn Miến, Diên; 
Lừng lẫy uy danh, thù mất mật,
K h ả i  h o à n  m ừ n g  t r ư ớ c ,  x ư ớ n g  t h à n h
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TẶNG TIỂU HẠU (HẤI)^*^

Ấi nhi học dâ, tráng nhi hành,
Thượng trung đảng, quốc, hạ irux^ dâi; 
Kiệm càn, dũngcàm hòa ỉiêin chítỉh,
Vô phụ Lương công giáo dục tinh.
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TẶNG CHÚ HẦU (HẤI)

Bé thì phải học, íón lẽn sẽ thực hầnh, ^
Trẽn trung với đảng và nưóc, dưới trung ũới dân; 
Cần kiệm, dũng cảni và liêm chính,
Chở phụ cái ủnh dạy dỏ của ồng Lương.

Bé thì phải học, lớn thi hành,
Với dân, đảng, nước, dạ trung thành; 
Kiệm cần, dũng cảm và liêm chính, 
Chớ phụ ông Lương *dạy dỗ minh.
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THU CẤM

Hùng đáo sơn phong vân thập điếm, 
Trùng thanh đoạn tục khánh thu lai; 
Tù nhân bát quản thu lai vị,
Chỉ quản tù lung hà thời khai.

II

Khứ tuế thu sơ ngã tự do,
Kim niên thu thủ ngă cư tù; 
Thảng náng tì ích ngô dân tộc, 
Khả thuyết kim thu trị khứ thu.
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CẤM THU

1

Sao Bấc đáu lén dến dỉnh núi đă mười giờ đêm, 
Tiếng trung đứt nói rìiừng thu sang;
Người tù chàng kề thu dếtí hay chưa,
Chỉ càn biết cửa tù ngấỷ nào niđ.

II

Đàu thu năm ngoái ta tự do,
Đàu thu năm nay ta Ö tù;
Ví bàng giúp ích được cho d&n tộc,
Thì có thề nổi, thu nay củng xứng vởi thu trước.



I

Bác đẩu mười giờ ngang đinh núi, 
Dế kêu khoan nhặt đón m ìing  thu; 
Thân tù đâu thiết thu sang chửa, 
Chỉ thiết hôm nao mở cửa tù(*).

II

Năm ngoái đàu thu ta tự do,
Nâm nay thu đến ta trong tù;
Ví bầng giúp ích cho dân tộc,
Thu trước thu này, há kém nhau(*)
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NHẢN Đ ố  NGẢ* *

Tòng tiền tống phạn thiên thiẽn tàu, 
Hiện tại khai xan trỉ hựu tri;
Huống phục thời gian bât nhất định, 
Tháp, thập nhất, hoậc thập nhị thì.
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NHẰN LÚC ĐÓI BỤNG

Trước đăy ngày ngàỵ dưa cơm rát sám,
Bây giờ, bữa ăn đă muộn lại càng muộn; 
Huông èỉii lại thêm thời gian không nhát định,
Lúc thì mười giờ, lúc lại mười một, hoộc

mười hai giờ.

Ngày ngày tií trùớc cơm đưa sớm,
Bữa bừa giờ đáy cứ chậm hoài;
Huồng nữa thời gian không nhất định 
Mười^ồ, mười m ót h o ặ c  mười hai.
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t rX n  k h o a  v i ê n  l a i  t h á m <‘>

Nhất niên chl kiến binh hòa cảnh,
Kim nhật khan kiến nho nhâ nhân- 
Nhă nhân sử ngâ tâm hưng phấn.
Nga phát hắc phản lưỡng tam phân.



KHOA VIÊN HỌ TRẦN TÓI THĂM

Quanh nòm chỉ thấy lính và cảnh sát, 
Hôm nay mới nhìn tháy người nho nhã; 
Người nho nhã khiến lồng ta phán chán, 
Tóc ta đen trỏ iại hai ba phần.

Linh tráng tuán canh nhìn nhản mặt, 
. Hôm naỵ mới được gặp vân nhân; 

Người trông nho nhã, ai không thích, 
Mái tóc ta xanh lại mấy phàn.
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hXu c h ủ  n h i ệ m  â n  t ặ n g  
NHẤTBỘTHƯ^*^

Khoảnh thừa chủ nhiệm tống thư lai, 
Độc bải tinh thàn giácjlổn khai; 
Lanh tụ vĩ ngốn như tại nhỉ,
Thiên biên oanh động nhất thanh !ôi
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CHỦ NHIỆM HỢ HÀU TẶNG 
MỘT B ộ  SÁCH

Vừa ròỉ dược Chủ nhiệm đưa sách đến cho,
DC)C xong, tỉiẩy tinh thần dột nhién mỏ mang;
lÀỉi lành tv như còn vảng bên taù
Khác nầo một ỉiêng sốni 'ôm vang nơi chân troì

Sách ngài Chủ nhiệm mới đưa sang, 
Dọc đoán, tinh thàn chợt mở mang; 
Còn vảng bên tai lời lảnh tụ,
Chản trời một tiếng sấm rèn vang



^  ̂  ị S 4  ^  t i

> f í ’J  í >  M M - ậ . i ' j ệ d  

' í ế .  í ' - ¡ 1 - i l i t j

MÔNG THƯỢNG LỆNH C H ưẨN X U ÍT  
LUNG HOẠT ĐỘNG

Cửu nhàn lưỡng cước nhuyễn nhữ miên,
Kim thí hành hành lũ dục điên;
Phiến khấc di văn ban trưởng h^m:
"Phản lai, bát chuẩn tái trỉ diên".
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Được LỆNH TRÊN CHO ĐI LẠI 
NGỠÀI BUỒNG GIAM

Nhàn rỗi làu ngày, hai chân mèm như bông, 
Hôm nay di thử, lảo dào máy làn chực ngã^ 
Chốc lát dă nghe ban trưỏng quát:
"Quay lại! Không được rènh ràng nữaĩ”

N ^ ỉ  lâu, chân tựa bông mềm nhũn,
Đi thử, hôm nay muốn ngã quay;
Chốc lát đâ nghe ban trưởng quát:
"Không rềnh ràng nữa, phải vào ngay!"(**)
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THƯ DẠ

Môn tiền vệ sỉ chấp thương lập,
Thiên thượng tàn vân4)ạng nguyệt phi; 
Mộc sát tung hoành như thản khắc, 
Mân trùng tụ tán tự phi ky (cơ);
Tâm hoài cố quốc thiên đưòng lộ,
Mộng nhiễu tân ^ u , vạn lũ ti.
Vồ tội nhi tù dỉ nhất tải,
Lão phu hòa lệ tà tù thỉ.
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ĐÊM THU

Đàn muỗi lúc tụ lúc tán như máy bay;
Lòng nhớ cố quốc cách xa nghìn trùng^^\
Giấc mộng văn vươĩig niốỉ sàu mới như vạn mối tơ; 
Vô tội nià ỏ từ dă một năm naỵt 
Già này hòa nưởc niắt viét thơ tù.



Trước cửa lính canh bòng súng đứng, 
Trẽn trời tráng lướt giừa làn mây;
Rệp bò ngang dọc như xe cóc,
Muỗi lượn hung hăng tựa máy bay; 
Nghin dậm bâng khuâng hồn nước củ; 
Muôn tơ vương vấn mộng sàu nay;
0  tù nam trọn thân vô tội,
Hòa lệ thành thơ tà nni này(*).
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TÌNH THIÊN

Sự vật tuần hoàn nguyên hữu định,
Vũ thiên chi hậu tát tinh thiên;
Phiến thời vũ trụ giài láni phục,
Vạn lý sơn hà sái cẩm chién;
Nhật noãn phong thanh hoa đỏi tiếu,
Thụ cao chi nhuận điểu tranh nghiên (ngôn); 
Nhân hòa vạn vật đố hưng phấn,
Khổ tận cám lai, lý tự  nhiên.
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TRÒI HỬNG

Sự vật uàn xoay ưồn rlịnh sồn,
Sau ngàv mưa tát dàn ngày Tiắng;
Trong chốc ĩát, vũ trụ dã cởi bộ ảo ướt. 
Muỏn dặm non $òng pỉioi màu ckủn gáìĩ 
Trời ám, gió nhẹ, iioa chúm chỉni cười, 
Cây cao, cànễì mượt, chim đua hót; 
Người cùng muôn uật déu phấn chăn. 
Hết khổ đến sướng là lẽ tự nhiên.
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Sự vật vần xoay đà định sản,
Hết mưa lậ náng hửng lén thôi;
Dất tròi một thoáng thu màn ướt, 
Sông núi muôn trùng trải gấm phơi; 
Trời ấni hoa cười chão gió nhẹ,
Cây cao, chim hót rộn cành tươi; 
Người cùng vạn vật đẽu phơi phới,
1 khổ là vui, V ổn lẽ đời.
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KHÁN "THIÊN GIA TJII" HỮU CẤM

Cổ thi thỉẻn ái thiên nhién mỹ,
Sơn thủy yên hoa tu ^ t  nguyệt phong;
Hiện đọì thi iruDg ưng hữu thỉềt,
Thỉ dã yếu hội xung phong.
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CÀM TƯỎNG DỌC "THIÊN GIA

Tho xưa nghiêng vè yêu cảnh đẹp thiẻn nhiên, 
Núi, sông, khói, hoa, tuyết, trăng, gió;
Thời nay trong thơ nén có thép,
Nhà tíw cũng phải biết xung phong.

Thd xưa títường diuộng thiên nhiên đẹp, ■ 
Mây, gió, trâng, hoa, tuyél, núi, sổng;
Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải l)iô't xung phong(*).
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TỨC CÀNH

Thụ vsao xảo họa Trương Phi tượng, 
Xích nhật trường minh Quan Vù tâm; 
Tổ quổc chung niên vô tín tức,
Cố hương niỗi nhật vọng hồi âm.
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TỨ C CẨNH

Ngọn căy khéo vẽ hình Trương 
Mặi irời hòng sáng mỡi lòng Quan 
Tổ qvốc suốt năm không tin tức,
Mong thư tră lời àfn iỊỉiâ nhà hàng ìighy.

C ành lá khéo in h ình Dực Dức, 
V ầng hòng sáng  m ăi dạ  Quan Công; 
N ãm  tròn  cố quổc tâm  hơi váng,
T in  tức bên nhã bữa bữa trông.
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K Ế T  LUẬNÍ*>

Hạnh ngộ anh minh Hâu Chủ nhiệm, 
Nhi kim hựu thị tự do nhân;
Ngục trung nhật ký tòng idm chỉ, 
'fhâm tạ Hàu cồng tái tạo ân.

Hoàn 
29 - 8 - IV42 
10 - 9  - v m



KỂT LUẬN

Mơv gặp Hàĩỉ Chù nhiệm. Va người anh minỉi^ 
Nén từ nay ĩại là người tự do;
Nhật kỹ trong tù dến dởv đừng lọi,
Cảm tạ kiiòn xiết ơĩi tái tao cùo ông ỉĩởu.

Ilét
2‘> - 8 - I94J 
m  ■ *> - l‘>43

May gập ông Hau người sáng suót, 
Tự do được trả lại từ đây;
Ngục trung nhật ký xin dừng bút, 
Cim tạ cỡng ơn tái tạo này.

m
W2 

10 - 9  - IV43
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TÂN XUẤT NGỤC H Ọ C  ĐẴNG SON

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân,
Giang tâm như kỉnh tịnh vờ ti^a;
BỒI hồì độc bộ Tây Phong lỉnh,
Dao vọng Nam thiên ức cổ nhân.
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MÓI RA TỦ, TẬP LEO MJI

Môy ôm dãy núi, núi ôm mớy,
Lòng sông như gương, kkông chút bụi;
Một minh hồi hôi cỉọo hước trêii dinh núi Tởv Phong, 
Trông pỉĩia trời Nam xa xỗm nhâ bạn củ.

Núi ấp ôm niA\% mãy ấp núi,
Lông sỏng gương sánp, bụi không nicj; #
Bối hỗi (lạo bước Tâv plìong lình,
Tróníĩ lại trcíi Nam, nhf'i ban xưa.

ỉián dịch kỉìác:

Máy ỏm núi núi ôm nmy.
Lòng sông sạch chảng mày inay bụi bòng;

Bùi ngiii dạo đinh Táy Phong,
Trông vẽ cổ qu()C, chaiìh lòníĩ nhỡ ai’ '
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CHÚ THÍCH

(1) Trong nguyên bản, bốn cổu thơ này không có dồn 
đ'ẽ, chép ó ngoài bÌQ tập Ngục trung nhặt ký cùng 
hình vẻ hai tay bị xièng, có lẽ dược Bác Hô coi như 
một lời đè từ cỉxo toàn tập.

(2) Túc Vinh: tên một phố ỏ thị trán huyện Thiên Bảo
tinh Quảng Tây, Trung Quổc. Bác Hồ bị bát ỏ dày 
ngày 29 tháng Tám năm 1942. *

(3) Trong cảu tjiơ này tác giả có dụng ý  choi chữ: láy 
mông nhục {mang nhục) đối ỉập với tủcw\vừi (dù 
vinh) đ ể  ỉàm tảngýnghừim ỉarĩ iQ Ì hài hước của 
bài thơj gián tiếp chếgiẻu việc bát người vô lý cùa 
bọn căm quyền Tưỏng Giói Thạch.

(4) Tĩnh Tây: niột huyện thuộc tinh Quảng Tây, gần 
bién giới Trung Việt. Tác giả bị bát ỏ thị trấn Thiên 
Bảo, quả Tinh Táy máy chực căy sốt nhưng lại bị 
dưa trỏ ỉại Tinh Tăy giam giữ.

(5̂  Trong nguyên văn, tảc giá viết chữ , có ỉẽ
tò một cách viết già tả của chữ dạng , vì thế 
làn in thứ nhất, Tiểu ban dịch dâ chữa tkầnh chữ 
dọng cho dẻ hiéu. Lầnnầy chúng tồi văn giữ 
nguyên cách chữa đó. Một $ó trường hợp khác cũng 
tượng tự. nỉiư chừ thân chữa thầnh thân



Ịi

\\ỉịi (bàỉ í ước áp«, .. đêu J'tìỉ Igĩiyẽn, Riẽngđói VỚI 
rnột sổ chù, tu\bon in lần tễiử nhát đă chữa nhưng 
nay xét lại nguyên văn v&n có nghỉa, như lậu toán 
cỊiữa thầnh lậu trướt' Học dịch hỳ). chữ
khẩn trương chữa thhnk kiên cường
(bài Tự miền»... thỉ /U7V xin kiìôỉ phục lại nguvời 
văn Cùng có một số trìĩờng hợp sửa chữa dã có thư 
xin ý kiến tác giả vầ được tẩc giá tàn tlxành (còn 
lưu lữi trong hò sơ của thì đầu giữ nguyên,
và có chủ thich,dểbạndọc nám được.

(6) Dựa theo bàn dịch của Vũ Huy Dộng.

(7 > Bài thứ b Q dựa theo bản dịch cùa Vùn Tn/C và
Vởn Phưng.

í8>* Dựa theo bàn dịch cùa Tràn Đác TỈIỌ.

Nguyên vờn Xa đại pháo tài: tnột thành ngữ ỗ 
vùng Quàng Dôngxô nghia như '"một tác dến trờr,

i 10» Song thập: tức ngày 10 tháng Mười, quốc kễtánh 
nước Trung Hoa dân quốc trưởc dày.

(11» Tác giả uốn bị bát ỏ thị trốn Thiên Bảo, saBi đố bị
đưa trớ lợi giam ổ Tỉnh TâYf nay lợi bị giải đến
Thiên Báo,

< 12) Long Tuyền: tén huyện, thuộc tỉnh Quàng Tãy.một 
dịa điểm giữa Thiên Boo và Dièn Dông,
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(13) Đôi ngựa (song niởK' .Vế» có hai ngựa kéo mà người 
quyẻn quỷ xưa kia thường dùng; chữ "cfổỉ ngựa'' â 
dởy dùng với ỷ  hài hước dé d iỉ dôi chăn tác già

(14) Gà năm vỊ (ngũ vị kéỉ: món õn sang, Ö dáy dùng vói 
V ềtời ễxưỏc chỉ đôi chăn bị xihig tréo, giống như ỏ 
hiểu ăn thường tréo chăn gà dể nấu món "gò năm
Vị\

(15) Điên Đông: niộí dịa điéni trẽn dường bộ từ Tỉnh 
Táy di Nam Ninh,

(16) Không /tiểu sao bài thơ nầy lại xép sau bài Điền 
Đông, có lẽ là hồi ức v'é quãng dường đi từ Tinh Tây 
đến Thiên Bào chăng.

(17) Uy-ki: tửi Wendell Willkie, dqi biểu Mỹ trong phe 
Dòngminỉi chống phát-xít, di thãm Trùng Khánh 
Lúc ông di qua Dệ tứ chiến khỉẮ Quàng Táỵ, nỉiã 
đương cục tố chửc hộl họp chiêu đãi, Báy giờ Bảc 
Hò lờ đại biểu của Vlật Nam Độc lập đòng minh, 
cũng ỉà dòng minh của Trung Quổc chổng Nhật. 
Nhưng giói cảm quvén ố Trùng Khảnh lại bắt giam 
Người,

• (18) Trùng Khánh: còn có tên là Du, một pềiù thuộc tỉnh 
Tử Xuyên, nơi chinh phù dòỉi quốc Trung Hoa đóng 
hòi chống Nhật.

(19) Nguyên bản là cáo , trong lòn xuất bản tỉiứ 
nhátf tác già đã nhát trí sửa ĩại ỉà tảo



*20» QxìẰ Đúc: tân huyện, Ỉhĩỉỏí' tỉnh Quàng Tở)% trẻrí 
hfu vực sông Hữu Guìĩìi^, một diadiémtiếp sau 
Đièn Đông,

(21) Long An: tén p/ii}. Ỉhỉiôc tinh Quàng Tôy, một dịo 
diềni trẽn sông Hí/li (hang. Từ Quá Dức Bác Hò bị 
giải chếch xuống pkia Nom vh dọc tỉieo sông Hữu 
Giang đến Nor Nỉnh,

«22» Dồng Chính: ÌM huyện thuộc tinh Quảng Tây, một 
dịa diềm trên dường từ Long An di Nam Ninh dọc 
theo sông // í- Giaĩìiỉ.

' 23» Bỉnh Mã: /ừ/, gọt khác cùa Quà Dỉíi. Trong cồu tho 
này tác gitì ỉã i hơi chờ: dào nĥ Ịíih tên ìihàngi- 
Đòng Chinh détỉiầnh chữ '"chinh dông”.

(24) Rbng dài: tức sợi dây trôi, tác giâ gọi một cách hời 
hước.

(25) Bản dịch của Tràn i>ỏc Thọ.

(26) Bài này trong các Văn in trước xếp trén bài Đồng 
Chỉnh, lần này xếp xuồng cho dúng vói nguyên bản 
và hiểu đàu đè Long An - Đông Chính ỉà iờỉ nhận 
xét của tác giả vẽ cả hai vùng Long An và Eững 
Chỉnh, chứ không phải trên con đường từ Long An 
đến Đồng Chỉnh.

(27) Trong bài này, tác giả chôm biỂm việc bát tính cùa 
chính quyền Tưởng Giỏi Thạch. Tuy ta '^di linh
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cûii nước''nhưng thực chà ỉ chỉ là dể bào vệ nhà cốw 
quyền, nẻn phần đông nhân dân đèu bỏ trốn không 
cỉiỊu di, Để dổi phó lại, chinh quyầndă dùng tỉiủ 
đoạn bất vợ vào ngòi tù thay,

( 28) Dựa tkeo bản dịch của Vàn Trực vò Văn Phụng,

k29) Nguyẽn bản là trinh jíJL , trong lần xuát bản thứ 
nhất, tảc giả đã nhát trí sửa lại là khanh Jfßj .

(30) ưng Ninh: tửc Nam Ninhy một huyện thuộc huyện 
Quảng Tùy, có thị trán Nam Ninh.

ì 31 ) Mồ*đéc: nguyên ván là "nia-dăng”, phiên ảm tiếng 
Anh '^modern”, tửc là tổi tân, hiện dại, tác giả dùng 
ưới ỷ ềiài hước.

('32) Nguyên bản là Thủ Dương , trong làn
m ó t bàn thử nhốt tác giá dă nhát trí chữa lại là 
Thú Dương

(3t3) Dĩ, Tế\tức Bà Di và Thúc Tẽ, con vua nưóc Cô Trúc 
nhò Ảỉi (140Ỉ - ĩ 122 trước C,Nị Trung Quóc. Khi 
Vù Vương chiém ngòi nhà An lặp nẽn nhà Chu, Bá 
Bá Dit Thúc Tỉ không chịu ăn gạo nhà Chu lén núi 
Thú Dương ô ổn, ôn mu vi, ròi chét dài Ö đó,

(34) Bàn dịch cùa Khương Hữu Dụng,

' 35> Bản dịch cùa Xuôn Thủy
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í36, 37) Dựa theo bản dịch cùa Vởn Trực và Vái Phụng.

í38» Ngày 11 tháng Mười một <song thập nfiá:): ĩigày kỷ 
niệm chấm dứt Chiến tranh liiégiới iềiứ ihát 19Ĩ4 
’Ĩ918).

(39) Na zi: CỈIỈ bọn Dức quốc xá.

(40) Nhân dàn Trung Quốc bát đàu chón¿ cuộc xâm 
lược của phát-xỉt Ñliát từ ngày 7 tháng Bày năm 
1937, đến cuối năm Ỉ942 ỉà gàn 6 năm.

(41) Chiết tự: Ĩìiột hĩnh thức phản tích chữ Hin thành 
từng bộ phận dề thành nhừng cìũt mói, cế ý  nghừi 
khác vói ý  nghỉa ban đàu.

(42) Theo lối "chiết tự”y bầi tho nầy cồn cố hghỉa den 
như sau: chữ tù bò chữ nhân, cho chữ hoặc ưòo, 
thành chữ quốc. Chừ hoạn bởt pìứín trèn di tễìành 
chữ trwng. Tỉưm nhân đứng vào chữ ư\itn>ng”ưu 
8&u” tliành c/iữ ưu trong '*ưu điểm'', Chũ lwng bỏ 
trúc đàu thhnh chữ long.

(43) Vũ Minh: tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tôy, một địa 
điểm trên dường bộ từ Tỉnh Tây đến ỉiart N inhBảl 
HÒ dă bị giải đến Nam Ninh dọc theo iư ing  »ôngt 
nay lại giải trỏ ỉại vầ phía Tinh Tày theodĩUờng bộ.

(44) Dựa theo bàn dịch của Vởn Trục và Vờn ?ỉuụng,
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(45) Bào Hương: một địa diém trên đường bộ từ Nam 
Ninh đi Vũ Minh.

<46> Thành ngừ Trung Quốc "Thàỉn đạm kinh doanh ’ 
nói sự dóc sức, mưu ¿oan, tận tụy uói công việc,

i 47) Chiếc gặy: nguyên văn là "*sỉ~đích”, phiên ăm tiêng 
Anh ”stick", có nghía ỉà chiếc gậy.

< 48) Diỉa theo bản dịch củữ Văn Trực và Văn Phụng,

l49) Tân Dương: tên huyệrty thuộc tỉnh Quảng Tâỵ, một 
dịa diểm trẽn đường bộ từ Nam Ninh di Quế Lâm, 
Củng như bài Trưng binh gia quyến, bài này mươn 
lời một cháu nhỏ để chồm biếm lối bất lính của 
cệxính quyèn Tưởng Giói Thạch, vì không bát được 
chòng vào lính, họ đả bỏ tù người vợ cũng vói con 
nhò.

(50) ìiế-TM:tửc Sơ-ri jQ~va-hảc4anNẻ-ru (1889-1964) 
một chiến sỉ của nhi độc lập Ắn Độ ưà là Thủ tướng 
ẤnD ộtừ 1947 đến Ỉ964. Bác Hò đâ gặp cụ thân 
sinh ra Thù tướng Nê-m, cũng là một chiến 81 lão 
thành.d Hộ nghị quốc tế chóng chiến tranh đế quốc 
tại Bơ-rúc-xen (Bruxelle^thù dô nước BỈ, năm 1927.

(51) Tiền Quảng Tây: nguyên ưứn ià "Quế íể", tửc Hên 
Quế. Quế là một tên kĩiQc cùa tỉnh Quảng Tày.



iò2) Thành ngữ Trung Ọwớc; Tưyêt trung tỗngthán*’ 
nghio là cho tỉian để sưỏi ám trong nễĩữngngờv 
tuyết rơì. Ý nói giúp dò người kểuỉc nềiững ỉủc gập 
khỏ khăn hoan nan

i53) rhiên Giang: tẽn hĩtvài thuộc tỉnh Quảng Tà, 
Ang ngìrơi; một kiều aỏ quan. Quáng Tỏv và /íỉó/ 
số tỉnh miền Nani Trung Quốc cố tục cỉión ngừơi, 
thương theo tư thế ngồi, vờo rthững chiếc Qìig,

(54) Lai Tân: tẻn huyện^ thuộc tỉĩiỊi Quàng Táy, niột địo 
điểm trên dường 8&t từ Nam Ninh đi Quế Lăni.

(55) Liễu Châu: một thành phố của tỉnh Quàng Tày, 
trẽn dường từ Nam Ninh di Quế Lãm.

(56) Ttong nguyẻn bản, biR thơ này chỉ có đàu đỉ, 
không có tíw,

<57) Quế Lâm: thù pỊiù cùa tỉnh Quảng Tây.

(58) Hai cău dầu bài này dựa theo hai cáu:
Ngoại cảm Hán gia tán vũ lộ,
Nội thương Hàn quổc cựu sơn hả. 

trong bài Trương Lương tố đa bệnh của Hoăng 
Phan Thải, tiĩc Đ&u xử Thái, một nhà nho à  huyện 
Nghi Lộc, nay thuộc tinh Nghệ Tĩnh, chóng triều 
đình phong kưn nhà Nguyễn, bị xù tù thời Tụ Dức.
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<59) Cục chính trị này dung ò Liêu CỊxởu, là một trung 
tùm qitồn sự của Tưỏng Giói Tỉiạch à Quảng Tâv 
lác dó.

(GO) Bài này dựa theo niôt bài thơ nổi tiếng của Dồ, Mục 
í/ờ/ Dường:

Thanh mỉnh then tiết vũ phân piiân,
Lộ thượng hnnh nhản dục đoạn hôn.
Tá vẫn tửu gui ha xứ hữu?
Mục đòng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

N g h l a  /ờ;
Tiết thanh minh mưa phùn lất phất
Trên dường người đi buồn đứt ruột
ướm ềiỏì nơi hào có quản rượu ì
Trẻ chỡn tráu chi toy vẻ phía xa: thôn Hạnềi Hoa.

iGl) Càu thơ này láy từ một câu trong bài thơ nổi tiéng 
ChJ thành thông thánh của nhà chí 3Ì Phan Ciĩảu 
Trinh Jàm năm 190Ỗ, n/iàm thức tỉnh sỉ phu hưởig 
ứng phong trào Duy tân cứu nước.

<(>2 Tương: tỉnh Hỗ Nani; Chiẻt: tinh Ckiét Giang,

‘ (63> Miến: ^fié'n Điện; Điền: tỉnh Vởn Nam,

(64) Dựa theo bán dịch của Trăn Dác Thọ.

(65) Xe tảng: nguyên văn là 'thản-khác\phiên ớm tiếng
Anh "'tank".

iVì ì



(66) Trong câư này có ba chừ "thiên đường lộ” trong dó 
chừ "'đường  ̂la một dơn vị chiêu dài tinh dường đi 
cùa Quảng Tùy, mòi ”dườĩig'' ìà mười dặm. Do đó, 
cum từ này cỏ nghUi là dường XQ hang nghìn dặm, 
cfúi không phải Ih muôn nghìn nèo (hĩờng.

«67» Thiên gia thi: Tập tho của ”nghin nhà thơ”, ỏ  
Trung Quốc có hai tuyén tập tềio thời Đường, Tống 
được mang tên ''Thiên gia thi''. Tập dâu i/o Lưu 
Khăc Trang dời Tống tuyển ckọn, ỉốy tên Đường 
Tống thiẽn gia thi tuyền, tập sau do Tợ Phương Dác 
cuối đời Tồng tuyển lại tập trước gọi là Thiên gia 
thi. Có lẽ Bác Hồ dă dạc tập thơ sau này,

(68,69) Trương Pili và Quan Vũ là hoi danh tướng 
nhà Thục Hán thời Tam quốc.Trương Phi nổỉ tiếng 
vầ tính cương trực, dũng mãnh. Quan Vũ nối tiêng 
ưẽcác đức tính: tin, ngỉiừx, tnmg, dùng. Hoi người 
cùng là em kết ngềim của Lưu Bị.

(70) Bài thơ cuối cũng này nguyên không cỏ dàu dè, 
cũng khống có frong tập Ngục trung nhật ký, VI 
dược sảng tác sau khi Bỏe ĨTô dă ra từ. Trong hô sơ 
còn lưu giữ ỏ Viên Vàn học có bút tích cùo chính tác 
giả viết đồu d 'è này gửi CỈIO Tiến bon biên tập vao 
đàu năm I960. Vậy, có thểdôy là dâu dẻ do Bác 
HỖ đặt.

(71) Bàn dịch nầy cùa T.Lan in/rong/ộp Vừa đi 
đường vìía kể chuyện; in lồn thú hai; tr,84; INxb.
Sự Thật Hà Nội; 1976.
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MỤC LỤC

• Lời Nhà xuất bản 7
• Lời nói dầu (lăn xuất bản thứ nhất) 9
. Lời ĩiôi đầu (lần xuất bản thứ bavàthứtư) 11

Bổn câu đê tìí 17
Khai quyển (Mở đầu tập nhật ký) 19
Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu (Bị bát gỉữ ỏ

phố Túc Vinh) 21
Nhập Tĩnh Táy huyện ngục (Vào nhà ngùc

huyện Tỉnh Tây) 23
Thế lộ nan, I (Dường đôi hiểm trở, I) 25
Thế lộ nan, II (Dường đời hiểm trở, 11)
Thế lộ nan, III (Dường đòi hiểm trở, III)
Tảo, I (Buổi sớm, I> 31
Tào» II (Buổi sớni, II)
Ngọ <Buổi trưa) 35
Vấn ihoại('^> <Hỏi tôi) " 37
Ngọ hậu (Quá trưa) 42
Vủn í Chiều hôm ) 44
Tù lưong (Cơm tù) 46
Nạn hữu xuy dịch < Người bạn tù thổi sáo) 48
Cước áp, 1 íCái cùm, 1) 50
Cuớc áp, II (Cải cùm, II)
Học dịch kỳ, I (Học đánh cờ, I) 54
Học dịch kỳ, II íHọc đánh cờ, II)
Học dịch kỳ, III <Học đánh cờ, III)
Vọng nguyệt (Ngám trâng) 60
Phân thủy (Chia nước) 62
Trung thu, I (Trupg thu, I) 64
Trung thu, II (Trung thu, II)
Dổ íĐánh bạc) 68
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Dổ phạm <Tù cờ bạc) 70
Nrn hữu Mạc mỏ* (Bạn tù họ Mạc) 72
Nạn hừu nguyên chủ nhiệm L* (Rịĩi tù L,

nguvên là chủ nhiệm) 74
Song thập nhật giái vàng Thién Báo iTết Song

thập bị giải đì Thiên Bf\o) 77
Tẩu lộ (Di đường» 78
Mộ < Chiêu tối) 80
Dạ túc ỉx>ng Tuyền (Dẽm ngủ ỏ Ijong Tuyồn» 82
Điền Dông <Diên Đỏng) 84
Sơ đáo Thiên Bảo ngục (Mới đến nhà lao

Thlôn Báo » 86
Nạn hữu chi thê thám giam (Vợ ngưới ỉ>an lủ

đến nhà lao thâm chông» 88
Các báo: hoan nghênh Uy-ki đại hội í Các l)áo

đAng tin: hội họp lớn hoan nghônh lJy-ki> 91
Tự miỂn (Tự khuyên minh) 94
Dã cảnh (Cảnh đồng nội » 96
Chúc than i Hàng cháo» 98
Quá Dức ngục <Nhà lao Quà Dức) 100
Ix>ng An Lưu sở trưởng* (Sở trưởng Long Ac

họùiẰẰ) 102
Tảo gĩải, I (Giái dỉ sc'Jni, ỉ) 104
Tảo giải, II íGiái đi sớm, II)
Dòng Chính (Dồng Chính» 108
Nạn hữu đích chí bị (Chiẽc c,hần giây của

người bạn tù) 110
Dạ Iñnh ỈDẻm lạnh) i 12
Bang < Dây trđií 114
Lạc liễu nhất chích nha (Rụng mat một

chiếc râng) 116
Ijong An - Dồng Chính (Long An - DòngChính > 118
Nhai thượng* (Trên đường phố) 120
Lộ thượng (Trên đường} 122
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Trưng binh gia quyến (Gia quyến người
bị bắt lính) ' 124

Giải trào (Pha trò) 126
Văng Nam Ninh iDi Nam Ninh) 128
Cành binh đảm trư đồng hành , I (Cảnh binh

khiẻng lợn cùng đi, I) 130
Cảnh binh đảm trư đồng hhììh, II (Cảnh binh

khiêng ỉợn cùng đi, II»
Đlệt lạc <Hụt chản ngã) 134
Bán lộ tháp thuyên pho Ung <Giữa đường

đáp thuyẻn đi ưng Ninh» 136
Nam Ninh ngục <Nhà ngục Nani Ninh» 138
Nạp muộn (iìuòn bực» 140
Thính kê minh (Nghe gà gáy) 142
Nhất cá đổ phạm "ngạnh" liẻu (Một người tù cờ

bạc chết cứng» 144 
Hựu nhát cả (1^1 một người nừa) 146
Cấm yên (chỉ yẻn đích» (Cám hút thuốc

(thuốc lá)) 148.
Dạ bán vãn khốc phu* í Nửa đêm nghe tỉếng

khóc chồng) 150
Hoàng hòn (Hoàng hỏn» 152
Công kim (Tiền côngỊ 154
Thụy bât trưởc (Khỏng ngủ được» 156
ức hừũ (Nhớ bạn>  ̂ 158
Thê' nạn hữu mán ÌÂ báo cáo (Viết hộ báo cáo

cho các bạn tù) 160
Lại sang (Ghẻ lỏ> ỉ 62
Ván thung mễ thanh (Nghe tiếng giả gạo) 164
Song thập nhát, I (Ngày 11 tháng 11,1) 166
Song thập nhất, II (Ngày ỉ ỉ tháng 11, II)
Song thập nhát, III (Ngày 11 tháng 11, III)
Cảnh báo (Báo động) 172
Chiết tự iChíết tự) 174
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"Lữ quán" TQuán ti-ọ") 176
Tảo tình (Nắngsớm» 178
"Việt hữu tao động", Ung báo, xích đạo tấn 
(Việt Nam có bạo động, nguồn tin xích đạo

trên báo ưng Ninh) 180
Anh phỏng Hoa đoàn (Doàn đại biểu Anh sang

thăm Trung Hoa) 182
Giải vãng Vũ Minh (Gĩảỉ đỉ Vũ Minh) 184
Rào Hương cẩu nhụr (Thịt chố ở Bào II ương) 186
Truc lộ phu (Phu iàni đường) 188
Ngục đinh thiết ngă chi sỉ - đích (Lính ngục

đánh cắp mất chiéc gậy của ta) 190
Công lý bi (Cột cây sổ) 192
Tân Dương ngục trung hài (Cháu bé trong

ngục Tân Dương) 195
Ký Nê-lỗ, I* (Gửi Nê-ru, I) 197
Ky Nê-lỗ, II* (Gửi Nê-ru, II)
Dáng quang phí (Tiền đèn) 201
Ngục trung sinh hoạt (Sinh hoạt trong tù) 203
Quách tiên sinh íTiên sinh họ Quách) 205
Mạc bari trưởng (Trường ban họ Mạc) 207
Thiên Giang ngục'*' (Nhà lao Thiên Giang) 209
Tháp hỏa xa vâng Lai Tân (Dáp xe lừa đi

Lai Tân) 211
Tha tưỏng đào (Anh ấy muốn trốn) 213
Lai Tân (Lai Tân) 215
Dáo Liều Cháu (Dến Liễu Châu) 217
Cửu bất đệ giải (Giaiiíi lâu không được chuyển) 219
Dạ bán (Nửa đêm) 221
Liễu Châu hgục (Nhà ngục Liễu Châu) 223
Dáo tiorởng quan bộ (Dến dinh trưởng quan) 224
Tứ cá nguyệt liẻu (Bốn tháng Tồi) 226
Bệnh trọng (ốm nậng) 234
Dáo Quế Lâm (Dến Quế Lâm) 236
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Nhập lung tĩẻn (Tiền vào nhà giam> 238
?! 240
? 242
Dáo đệ tứ chiến khu chỉnh trị bộ (Dến Cục

Chính trị chiên khu IV» 244
Chính trị bộ cấm bế thất* <Nhà giam của

Cục Chính trịì 24*>

Mông ưu đãi* (Dược uu đãi) 248
Triêu cảnh (Cánh buổỉ sớm ỷ 2õ()
Thanh minh (Tiết thanh minh^ 251̂

Vàn cảnh (Cảnh chiẻu hôm > 254
Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên* (Khoa

trưởng họ Ngũ, khoa rièn họ Hoàng) 25G
Hạn chế (Bị hạn chê) 258
Dương Dào bệnh trọng* iDương Đào ốni nặng) 260
Bàt niiên dạ (Dêm không ngủ) 262
Cửu vù (Mưa láu) 2G ị

Tich quang ám (Tiêc ngày giờ) 2G6
Dộc Tưởng công huấn từ* (Dọc lời giáo huân

của ông Tưởng) 268
Lương Hoa Thịnh tướng quân tháng nhậm

Phd tư lệnh(*)
»Tướng quân Lương Hoa Thịnh thàngchức

Phdtưlệnh) 270
Tạngtiếu Hàu (ílảiM*! (Tạngchú Hàu (Hải)) 212
Thu cảni, I (Cám thu, I* 274
Thu cảm, II í Cảm thu, II)
Nhân đỗ ngã'*' (Nhán lúc đối bụng) 278
Tràn khoa viên lai thám’*' (Khoa viỏn họ

T ràn tới thảm» 280
Hău Chú nhiệm án tậng nhâl bộ thưí*)
(Chủ nhiộni họ Hầu tặng một bộ sách) 2h2



Mỏng thượng lệnh chuán xuát lung hoạt, 
đóng íDược lệnh trôn cho đi lại ngoàỉ

buòng giam) 284
Thu clạ (Dêm thu) 286
Tỉnh thiỏn (Trời hửng) 290
Khán "Thiên gia thi" hừu cảm (Cảm iưởng

đọc "Thiẽn gia thi’) 294
Tức cảnh (Tức cánh) 296
Kốt IuẠn< * > < Kết luận> \298
Tàn xuất ngục học đâng sơn (Mới ra tù,

ìẠp leo núi) 300
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dlến mùa thu 1943 ído Vũ Thanh và Hoàng 

Thị Ván vẽ, dựa theo Cartes des provinces 
méridionales de la Chine du i/1. 000.
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